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Lớp 12A1 Lớp 11A1 Lớp 10A1

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

07h00-07h45 1 Chào cờ Toán Văn Lý TD 1 HĐTN1 TD Sinh Toán Văn 1 HĐTN1 T.Anh Tin Lý T.Anh

07h45-08h30 2 T.Anh Toán Địa Toán Lý 2 T.Anh GDQP T.Anh T.Anh Văn 2 Lý T.Anh Sinh GDQP Văn

08h45-09h30 3 Hóa Tin Hóa Văn Sinh 3 Toán HĐTN HĐTN CĐ Lý Hóa 3 Sinh Sử Toán GDĐP Văn

09h30-10h15 4 Sinh GDQP T.Anh Sử Văn 4 Văn Sử Toán Lý Hóa 4 Hóa TD Toán Sử HĐTN

10h20-11h05 5 Toán Văn T.Anh Địa SH lớp 5 Tin Tin CĐ Toán SH lớp 5 Toán HĐTN Hóa Tin CĐ Toán

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

13h30-14h15 1 GDCD Toán ôn T.Anh ôn Lý ôn Sinh ôn 1 Lý Sử ôn Toán ôn Hóa ôn T.Anh ôn 1 CĐ Hoá Toán ôn Văn ôn Toán ôn Toán ôn

14h15-15h00 2 CN Toán ôn Lý ôn Lý ôn T.Anh ôn 2 Sinh T.Anh ôn Toán ôn Văn ôn Sinh ôn 2 CĐ Lý Lý ôn Hóa ôn Toán ôn T.Anh ôn

15h15-16h00 3 T.Anh Hóa ôn Hóa ôn Toán ôn Toán ôn 3 CĐ Hoá Lý ôn Hóa ôn Văn ôn 3 TD Hóa ôn Lý ôn Văn ôn SH lớp

16h00-16h45 4 TD Văn ôn Hóa ôn Văn ôn 4 TD Toán ôn Lý ôn Toán ôn 4 Văn Sử ôn Sinh ôn T.Anh ôn

Lớp 12A2 Lớp 11A2 Lớp 10A2

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

07h00-07h45 1 Chào cờ GDCD T.Anh Toán T.Anh 1 HĐTN1 CĐ Toán T.Anh Toán T.Anh 1 HĐTN1 Văn T.Anh GDQP Sinh

07h45-08h30 2 Hóa Văn Lý Toán T.Anh 2 Văn Toán T.Anh HĐTN TD 2 Văn T.Anh Tin Tin CĐ Lý

08h45-09h30 3 Văn Sinh TD T.Anh TD 3 Tin TD CĐ Hoá CĐ Lý GDQP 3 Toán Lý Toán Sử Văn

09h30-10h15 4 CN Lý Văn Địa Tin 4 HĐTN Sinh Sử Tin Lý 4 CĐ Toán Sử Toán T.Anh TD

10h20-11h05 5 Toán Hóa Văn Sử SH lớp 5 Lý Hóa Hóa SH lớp 5 HĐTN GDĐP Hóa Lý HĐTN

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

13h30-14h15 1 GDQP Toán ôn Lý ôn Hóa ôn Lý ôn 1 Toán Hóa ôn Lý ôn Toán ôn Toán ôn 1 Sinh Sinh ôn Toán ôn Lý ôn Toán ôn

14h15-15h00 2 Địa Toán ôn Toán ôn Sinh ôn Hóa ôn 2 Văn T.Anh ôn T.Anh ôn Toán ôn Toán ôn 2 Hóa Lý ôn Toán ôn Hóa ôn Toán ôn

15h15-16h00 3 Toán Hóa ôn Văn ôn Toán ôn T.Anh ôn 3 Văn Văn ôn Sinh ôn Sử ôn 3 CĐ Hoá Sử ôn Văn ôn Hóa ôn SH lớp

16h00-16h45 4 Sinh Lý ôn Văn ôn T.Anh ôn 4 Sinh Lý ôn Văn ôn Hóa ôn 4 TD T.Anh ôn T.Anh ôn Văn ôn
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Lớp 12A3 Lớp 11A3 Lớp 10A3

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

07h00-07h45 1 Chào cờ TD Toán Toán Sử 1 HĐTN1 Văn Sinh GDQP HĐTN 1 HĐTN1 Sử TD Văn HĐTN

07h45-08h30 2 T.Anh GDCD Toán Hóa TD 2 CN Văn T.Anh TD CĐ Lý 2 GDĐP Lý Hóa Văn CĐ Hoá

08h45-09h30 3 Toán T.Anh Lý T.Anh Sinh 3 T.Anh CĐ Toán Hóa Lý Văn 3 T.Anh HĐTN Tin Sử Hóa

09h30-10h15 4 Địa CN Văn GDQP T.Anh 4 Lý Toán HĐTN Sử TD 4 CĐ Lý Sinh Toán TD Văn

10h20-11h05 5 Sinh Tin Văn Văn SH lớp 5 Sinh CN Toán SH lớp 5 Lý T.Anh Toán Toán Tin

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

13h30-14h15 1 Hóa Sinh ôn Hóa ôn Văn ôn Toán ôn 1 Toán T.Anh ôn Hóa ôn Lý ôn Hóa ôn 1 T.Anh Sử ôn Văn ôn Toán ôn Hóa ôn

14h15-15h00 2 Lý T.Anh ôn Hóa ôn Hóa ôn Toán ôn 2 CĐ Hoá Văn ôn Lý ôn T.Anh ôn Toán ôn 2 GDQP Lý ôn Văn ôn Toán ôn Toán ôn

15h15-16h00 3 Địa Toán ôn T.Anh ôn Lý ôn Lý ôn 3 Hóa Toán ôn Toán ôn Văn ôn 3 Sinh T.Anh ôn T.Anh ôn Hóa ôn SH lớp

16h00-16h45 4 Văn Văn ôn Toán ôn Lý ôn 4 T.Anh Sinh ôn Toán ôn Sử ôn 4 CĐ Toán Sinh ôn Toán ôn Lý ôn

Lớp 12A4 Lớp 11A4 Lớp 10A4

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

07h00-07h45 1 Chào cờ T.Anh TD Văn Sinh 1 HĐTN1 Toán T.Anh T.Anh Văn 1 HĐTN1 Toán CĐ Hoá Tin Văn

07h45-08h30 2 Tin Địa Lý Văn Hóa 2 Lý Sử T.Anh HĐTN CN 2 GDĐP Toán TD Lý Văn

08h45-09h30 3 Lý GDCD Sử Toán Văn 3 Văn Hóa GDQP CĐ Toán Lý 3 Hóa TD HĐTN Sinh CĐ Lý

09h30-10h15 4 Toán Toán Địa T.Anh GDQP 4 HĐTN CĐ Hoá CN TD Sinh 4 Lý Sử Toán Hóa Sinh

10h20-11h05 5 T.Anh Toán Hóa T.Anh SH lớp 5 Hóa Văn Toán SH lớp 5 T.Anh GDQP Tin Sử T.Anh

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

13h30-14h15 1 Văn Lý ôn Văn ôn Toán ôn T.Anh ôn 1 Sinh Văn ôn Toán ôn Văn ôn Sử ôn 1 T.Anh Toán ôn Sử ôn Hóa ôn Lý ôn

14h15-15h00 2 TD Sinh ôn Lý ôn Toán ôn Văn ôn 2 CĐ Lý Hóa ôn Toán ôn Hóa ôn Sinh ôn 2 Văn Toán ôn Hóa ôn Lý ôn T.Anh ôn

15h15-16h00 3 CN Toán ôn T.Anh ôn Hóa ôn Lý ôn 3 Toán Lý ôn Lý ôn T.Anh ôn 3 CĐ Toán Sinh ôn Văn ôn Toán ôn SH lớp

16h00-16h45 4 Sinh Hóa ôn Toán ôn Hóa ôn 4 TD Toán ôn T.Anh ôn Toán ôn 4 HĐTN T.Anh ôn Toán ôn Văn ôn
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Lớp 12A5 Lớp 11A5 Lớp 10A5

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

07h00-07h45 1 Chào cờ Hóa CN Toán Văn 1 HĐTN1 Sử Hóa Tin Hóa 1 HĐTN1 Hóa CĐ Toán Sử Tin

07h45-08h30 2 Sinh TD TD Tin GDQP 2 HĐTN TD Lý Toán Văn 2 Toán Sử Toán TD Sinh

08h45-09h30 3 T.Anh Văn Toán Sử Hóa 3 Sinh Toán TD Toán T.Anh 3 Văn HĐTN TD T.Anh Lý

09h30-10h15 4 T.Anh GDCD Sinh T.Anh Toán 4 Tin CĐ Toán Sinh HĐTN Lý 4 Hóa Toán HĐTN GDQP Văn

10h20-11h05 5 Toán Địa Địa T.Anh SH lớp 5 Văn T.Anh CĐ Sinh SH lớp 5 T.Anh Sinh Văn GDĐP CĐ Hoá

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

13h30-14h15 1 Văn Lý ôn Lý ôn T.Anh ôn Hóa ôn 1 Văn Toán ôn Hóa ôn Lý ôn T.Anh ôn 1 CĐ Lý T.Anh ôn Toán ôn Sinh ôn Hóa ôn

14h15-15h00 2 Văn Toán ôn Sinh ôn T.Anh ôn Hóa ôn 2 T.Anh Toán ôn T.Anh ôn Hóa ôn Văn ôn 2 Lý Sử ôn Toán ôn Hóa ôn Lý ôn

15h15-16h00 3 Lý Văn ôn Hóa ôn Toán ôn Lý ôn 3 GDQP Sử ôn Văn ôn Toán ôn 3 Tin Toán ôn Văn ôn Lý ôn SH lớp

16h00-16h45 4 Lý Văn ôn Toán ôn Toán ôn 4 CĐ Hoá Lý ôn Sinh ôn Toán ôn 4 T.Anh Toán ôn T.Anh ôn Văn ôn

Lớp 12A6 Lớp 11A6 Lớp 10A6

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

07h00-07h45 1 Chào cờ Địa Hóa Toán Địa 1 HĐTN1 HĐTN TD CĐ Địa T.Anh 1 HĐTN1 T.Anh Sinh Sinh CĐ Sinh

07h45-08h30 2 CN GDQP T.Anh Toán Sinh 2 Toán Toán Sinh GDQP Hóa 2 HĐTN T.Anh GDĐP Sử Tin

08h45-09h30 3 T.Anh TD Văn GDCD Lý 3 Hóa T.Anh Văn Địa Toán 3 Văn GDQP CĐ Toán TD TD

09h30-10h15 4 T.Anh Văn Văn T.Anh Hóa 4 CĐ Văn TD HĐTN Lý Lý 4 Toán Lý Hóa Lý HĐTN

10h20-11h05 5 Văn Sử Sinh Tin SH lớp 5 Văn Địa Sử SH lớp 5 Toán Sử T.Anh Hóa CĐ Hoá

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

13h30-14h15 1 TD Văn ôn Hóa ôn Văn ôn T.Anh ôn 1 Văn Hóa ôn Lý ôn Văn ôn Sử ôn 1 Toán T.Anh ôn Hóa ôn Toán ôn Toán ôn

14h15-15h00 2 Lý T.Anh ôn Hóa ôn Toán ôn Lý ôn 2 Sinh Lý ôn T.Anh ôn Toán ôn Hóa ôn 2 Tin Văn ôn Sử ôn Văn ôn T.Anh ôn

15h15-16h00 3 Toán Toán ôn Lý ôn Toán ôn Sinh ôn 3 T.Anh Sinh ôn Toán ôn Toán ôn 3 Văn Lý ôn Sinh ôn Lý ôn SH lớp

16h00-16h45 4 Toán Lý ôn Toán ôn Hóa ôn 4 CĐ Sử Văn ôn Địa ôn T.Anh ôn 4 Văn Toán ôn Toán ôn Hóa ôn
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Lớp 12A7 Lớp 11A7 Lớp 10A7

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

07h00-07h45 1 Chào cờ Văn Lý Văn Hóa 1 HĐTN1 Sử Địa CĐ Văn TD 1 HĐTN1 Văn T.Anh Lý TD

07h45-08h30 2 Văn Toán Hóa Văn Địa 2 Toán CĐ Địa GDQP HĐTN Lý 2 Hóa Văn Toán Sinh Sử

08h45-09h30 3 Sinh Sử T.Anh TD T.Anh 3 T.Anh T.Anh GDKTPL Toán Văn 3 HĐTN Toán Toán CĐ Sinh Hóa

09h30-10h15 4 CN GDQP Toán Tin T.Anh 4 T.Anh Địa Văn CN HĐTN 4 Sinh HĐTN CĐ Hoá Tin GDQP

10h20-11h05 5 Toán TD GDCD Lý SH lớp 5 CN GDKTPL Văn SH lớp 5 CĐ Toán Sử Lý T.Anh GDĐP

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

13h30-14h15 1 Địa Toán ôn Văn ôn Văn ôn GDCD ôn 1 Lý Toán ôn T.Anh ôn Toán ôn Văn ôn 1 TD Toán ôn Lý ôn Lý ôn Toán ôn

14h15-15h00 2 Toán Toán ôn Văn ôn Sử ôn Địa ôn 2 TD Địa ôn Sử ôn Toán ôn Văn ôn 2 T.Anh Toán ôn Văn ôn Văn ôn Hóa ôn

15h15-16h00 3 Sinh T.Anh ôn T.Anh ôn Toán ôn Văn ôn 3 CĐ Sử Văn ôn Toán ôn T.Anh ôn 3 Văn Sinh ôn T.Anh ôn Hóa ôn SH lớp

16h00-16h45 4 T.Anh Địa ôn Sử ôn Địa ôn 4 Toán Lý ôn Lý ôn T.Anh ôn 4 Tin T.Anh ôn Toán ôn Sử ôn

Lớp 12A8 Lớp 11A8 Lớp 10A8

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

07h00-07h45 1 Chào cờ GDQP T.Anh Văn Văn 1 HĐTN1 Lý GDQP Văn Lý 1 HĐTN1 Sử Toán TD GDKTPL

07h45-08h30 2 T.Anh Toán Hóa Tin Văn 2 CĐ Văn Địa TD Toán Hóa 2 T.Anh T.Anh Toán Lý TD

08h45-09h30 3 T.Anh T.Anh CN Lý Địa 3 CN Hóa CN TD T.Anh 3 HĐTN CĐ Toán Sử CN Lý

09h30-10h15 4 Hóa Văn TD TD Toán 4 HĐTN Văn Toán Địa T.Anh 4 Toán Hóa CN CĐ CN HĐTN

10h20-11h05 5 Lý Sinh Địa Toán SH lớp 5 T.Anh Sử Toán SH lớp 5 CĐ Văn GDKTPL Hóa GDQP Văn

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

13h30-14h15 1 Sử Địa ôn Sử ôn Sử ôn Văn ôn 1 CĐ CN T.Anh ôn Toán ôn Hóa ôn Toán ôn 1 GDĐP Hóa ôn Lý ôn Văn ôn Lý ôn

14h15-15h00 2 Toán Toán ôn Văn ôn T.Anh ôn Văn ôn 2 HĐTN Hóa ôn Toán ôn Văn ôn Sử ôn 2 Văn T.Anh ôn Toán ôn Văn ôn Hóa ôn

15h15-16h00 3 Sinh T.Anh ôn Toán ôn Địa ôn Địa ôn 3 CĐ Toán Văn ôn Lý ôn T.Anh ôn 3 Văn Sử ôn T.Anh ôn Toán ôn SH lớp

16h00-16h45 4 GDCD Văn ôn GDCD ôn Toán ôn 4 Văn Toán ôn Địa ôn Lý ôn 4 T.Anh Toán ôn Văn ôn Toán ôn
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Lớp 12A9 Lớp 11A9 Lớp 10A9

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

07h00-07h45 1 Chào cờ Lý T.Anh Tin GDCD 1 HĐTN1 Toán CN Sử Văn 1 HĐTN1 TD T.Anh CĐ CN Lý

07h45-08h30 2 Sử Sinh Địa Toán T.Anh 2 Toán Toán Hóa Văn Văn 2 Hóa CĐ Văn Hóa CN GDĐP

08h45-09h30 3 Lý GDQP Sinh T.Anh Toán 3 CĐ Văn CN T.Anh GDQP TD 3 Địa Văn HĐTN Văn Sử

09h30-10h15 4 Văn TD Toán Văn TD 4 T.Anh Lý TD HĐTN Lý 4 Lý Toán Sử Văn HĐTN

10h20-11h05 5 Hóa Hóa Toán Văn SH lớp 5 CĐ CN CĐ Toán Địa SH lớp 5 CĐ Toán Địa Toán Toán GDQP

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

13h30-14h15 1 T.Anh Toán ôn Địa ôn GDCD ôn Văn ôn 1 Hóa Lý ôn Địa ôn Toán ôn Hóa ôn 1 CN Lý ôn T.Anh ôn Hóa ôn Lý ôn

14h15-15h00 2 CN Toán ôn Văn ôn Địa ôn Sử ôn 2 T.Anh Sử ôn Hóa ôn Toán ôn T.Anh ôn 2 TD Toán ôn Sử ôn Toán ôn Toán ôn

15h15-16h00 3 Địa Địa ôn Sử ôn Văn ôn Toán ôn 3 HĐTN T.Anh ôn Toán ôn Văn ôn 3 T.Anh Văn ôn Toán ôn T.Anh ôn SH lớp

16h00-16h45 4 Văn T.Anh ôn T.Anh ôn Văn ôn 4 Địa Toán ôn Văn ôn Lý ôn 4 T.Anh Văn ôn Hóa ôn Địa ôn

Lớp 12A10 Lớp 11A10 Lớp 10A10

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

07h00-07h45 1 Chào cờ Lý Lý Hóa TD 1 HĐTN1 TD Lý Văn HĐTN 1 HĐTN1 T.Anh Địa Văn Lý

07h45-08h30 2 Văn Sử Sinh T.Anh T.Anh 2 T.Anh Địa GDKTPL Văn GDQP 2 CĐ Sử TD Toán Sử GDKTPL

08h45-09h30 3 Toán Tin T.Anh Văn CN 3 Toán CĐ Địa HĐTN T.Anh GDKTPL 3 HĐTN GDKTPL CĐ Văn Toán GDĐP

09h30-10h15 4 Địa Địa T.Anh Văn Toán 4 Toán Văn Địa CĐ Sử CN 4 Văn Địa TD Toán T.Anh

10h20-11h05 5 Hóa GDQP Toán Toán SH lớp 5 Sử Lý Toán SH lớp 5 Văn CĐ Địa CN CN Sử

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

13h30-14h15 1 Sinh Toán ôn Văn ôn Sử ôn GDCD ôn 1 CN Toán ôn Văn ôn T.Anh ôn Toán ôn 1 GDQP Văn ôn Toán ôn T.Anh ôn Toán ôn

14h15-15h00 2 GDCD Toán ôn T.Anh ôn Văn ôn Văn ôn 2 T.Anh Toán ôn T.Anh ôn T.Anh ôn Toán ôn 2 HĐTN Địa ôn Văn ôn Lý ôn Lý ôn

15h15-16h00 3 Văn Văn ôn Toán ôn Địa ôn T.Anh ôn 3 TD Lý ôn Sử ôn Lý ôn 3 T.Anh T.Anh ôn Sử ôn Văn ôn SH lớp

16h00-16h45 4 TD Địa ôn Sử ôn Địa ôn 4 CĐKTPL Văn ôn Địa ôn Văn ôn 4 Lý Toán ôn T.Anh ôn Toán ôn
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Lớp 12A11 Lớp 11A11 Lớp 10A11

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

07h00-07h45 1 Chào cờ TD TD GDCD Lý 1 HĐTN1 CĐ Địa GDKTPL TD Địa 1 HĐTN1 Địa Toán TD Lý

07h45-08h30 2 Địa Sinh T.Anh Sử T.Anh 2 Văn Lý T.Anh CĐ Sử GDKTPL 2 Văn CĐ Sử Sử Địa TD

08h45-09h30 3 Văn Toán Hóa Toán Văn 3 HĐTN Sử CN CN T.Anh 3 Toán Văn CĐ Địa Văn GDKTPL

09h30-10h15 4 Hóa Tin Toán Sinh GDQP 4 T.Anh Toán HĐTN Lý Toán 4 Toán GDKTPL GDĐP CĐ Văn HĐTN

10h20-11h05 5 T.Anh T.Anh Toán CN SH lớp 5 Địa Toán GDQP SH lớp 5 CN T.Anh T.Anh T.Anh HĐTN

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

13h30-14h15 1 Văn T.Anh ôn Toán ôn T.Anh ôn T.Anh ôn 1 TD Văn ôn Toán ôn T.Anh ôn T.Anh ôn 1 Lý T.Anh ôn Toán ôn Văn ôn T.Anh ôn

14h15-15h00 2 Văn T.Anh ôn Toán ôn Sử ôn GDCD ôn 2 CĐKTPL Lý ôn Toán ôn Văn ôn T.Anh ôn 2 Sử Văn ôn Toán ôn Văn ôn T.Anh ôn

15h15-16h00 3 Địa Địa ôn Văn ôn Văn ôn Toán ôn 3 Văn Lý ôn Địa ôn Văn ôn 3 GDQP Toán ôn Lý ôn Địa ôn SH lớp

16h00-16h45 4 Lý Toán ôn Văn ôn Văn ôn 4 Văn Toán ôn Sử ôn Toán ôn 4 CN Sử ôn Lý ôn Toán ôn

Lớp 12A12 Lớp 10A13 Lớp 10A12

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

07h00-07h45 1 Chào cờ Văn Hóa Toán GDQP 1 HĐTN1 GDKTPL Toán Sử Văn 1 HĐTN1 Toán Sử HĐTN CN

07h45-08h30 2 Địa Văn Sử TD T.Anh 2 T.Anh TD CN HĐTN T.Anh 2 Toán Văn TD GDKTPL Địa

08h45-09h30 3 Hóa CN Toán Tin Sinh 3 T.Anh Địa GDĐP Toán TD 3 Toán Văn T.Anh Lý CĐ Địa

09h30-10h15 4 Văn Toán GDCD Lý Lý 4 CĐKTPL CĐ Địa HĐTN CĐ Văn Lý 4 Sử GDQP Địa T.Anh HĐTN

10h20-11h05 5 Văn Toán T.Anh Sinh SH lớp 5 Sử Lý Địa Văn Toán 5 GDKTPL Lý CN T.Anh CĐ Văn

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

13h30-14h15 1 T.Anh T.Anh ôn Văn ôn Toán ôn Văn ôn 1 GDKTPL Lý ôn Toán ôn Địa ôn Văn ôn 1 Văn Sử ôn Toán ôn Văn ôn T.Anh ôn

14h15-15h00 2 T.Anh Văn ôn Văn ôn Toán ôn GDCD ôn 2 Văn Sử ôn Toán ôn Lý ôn Toán ôn 2 TD T.Anh ôn Toán ôn Lý ôn Lý ôn

15h15-16h00 3 TD Toán ôn Địa ôn T.Anh ôn Sử ôn 3 CN Toán ôn T.Anh ôn Văn ôn SH lớp 3 CĐKTPL Văn ôn Địa ôn Toán ôn SH lớp

16h00-16h45 4 Địa Toán ôn T.Anh ôn T.Anh ôn 4 GDQP Văn ôn T.Anh ôn T.Anh ôn 4 GDĐP Toán ôn Văn ôn T.Anh ôn


